
         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRONG TP.HCM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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                CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ AN TOÀN NGÀNH MAY
                     BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2)
Ngành đào tạo
       : CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Số đơn vị học trình:  2 ĐVHT (30 Tiết)

(Áp dụng từ khóa 2015)
I/   GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1/
Vị trí hoặc điều kiện kiên quyết để thực hiện học phần:


Sử dụng cho học sinh TCCN ngành công nghệ may.
2/
Mục tiêu:

             Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động. Nắm vững phương pháp phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ môi trường lao động 
Về kỹ năng:

Học sinh giải được các bài toán cơ bản về mạch điện. Ý thức được về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong các công ty may.
Về thái độ:

Học sinh học tập nghiêm túc, tham khảo thêm tài liệu về an toàn lao động, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn ở công ty.

II/
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TH,TN
	KT
	TỔNG

	Chương I
	 Lý thuyết cơ sở điện.
	09
	03
	
	
	12

	Bài 1
	  Mạch điện một chiều.
	03
	01
	
	
	4

	Bài 2
	Mạch điện xoay chiều một pha.
	03
	01
	
	
	4

	Bài 3
	Mạch điện xoay chiều ba pha.
	03
	01
	
	
	4

	Chương II
	Những kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động 
và kỹ thuật an toàn.
	02
	
	
	
	2

	Bài 4
	Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn.
	01
	
	
	
	1

	Bài 5
	Phân tích điều kiện lao động.
	01
	
	
	
	1

	Chương III
	Vệ sinh lao động.
	03
	
	
	
	3

	Bài 6
	Những vấn đề chung về vệ sinh lao động.
	01
	
	
	
	1

	Bài 7
	Biện pháp phòng chống các tác hại nghề nghiệp.
	02
	
	
	
	2

	Chương IV
	Kỹ thuật an toàn điện.
	03
	
	
	
	3

	Bài 8
	Những khái niệm cơ bản về an toàn điện. 
	01
	
	
	
	1

	Bài 9
	Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện.
	01
	
	
	
	1

	Bài 10
	Cấp cứu người bị tai nạn điện.
	01
	
	
	
	1

	Chương V
	Kỹ thuật an toàn ngành may.
	08
	
	
	
	8

	Bài 11
	Kỹ thuật an toàn đối với máy móc thiết bị  ngành may.
	   02
	
	
	
	    2

	Bài 12
	Phòng chống cháy nổ trong công ty dệt may.
	02
	
	
	
	2

	Bài 13
	Yêu cầu an toàn khi thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp may.
	02
	
	
	
	2

	Bài 14
	Công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp.
	02
	
	
	
	2

	
	Ôn tập – kiểm tra
	01
	
	
	01
	02

	TỔNG CỘNG
	26
	03
	
	01
	30


III/ 
NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CƠ SỞ ĐIỆN
Bài 1

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU 
MỤC TIÊU:

Về kiến thức:

Học sinh trình bày được các khái niệm về mạch điện 1 chiều và các định luật cơ bản.

Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng đấu nguồn điện 1 chiều và giải các bài toán mạch điện 1 chiều.

Về thái độ:

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
KHÁI NIỆM CƠ BẢN:

1. 
Định nghĩa dòng điện:
2.
Điều kiện duy trì dòng điện:

3.
Cường độ dòng điện:
4.
Mật độ dòng điện:
5.
Dòng điện một chiều:
II.
MẠCH ĐIỆN:

1. Nguồn điện:
2. Dây dẫn:
3. Vật tiêu thụ điện:
4. Các phương pháp đấu nguồn điện một chiều:
III.
ĐỊNH LUẬT OHM:

1. Phát biểu định luật Ohm cho đoạn mạch:
2. Định luật Ohm cho toàn mạch:
IV.
CÔNG VÀ CÔNG SUẤT:

1. 
Công và công suất tiêu thụ của dòng điện:

2.
Công và công suất tiêu thụ của nguồn:

3.  
Các chế độ làm việc của nguồn điện:
V.
ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ:

VI.
ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF:

1. 
Khái niệm:
2. 
Định luật Kirchhoff 1:

3. 
Định luật Kirchhoff 2:

Bài 2
MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được các khái niệm và định luật Ohm cho từng dạng mạch.

Về kỹ năng

Học sinh có khả năng giải được các bài toán của từng dạng mạch.

Về thái độ

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của công tác BHLĐ trong doanh nghiệp nhằm tham gia và phát huy khả năng của bản thân vào thực tiễn sản xuất.

I.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
1. 
Dòng điện xoay chiều:
2. 
Dòng điện hình sin:

II.
BIỂU DIỄN ĐẠI LƯỢNG HÌNH SIN:
1. 
Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị hình sin, đồ thị vector:
2. 
Tổng và hiệu các đại lượng hình sin cùng tần số góc:
III.
CÁC MẠCH XOAY CHIỀU CƠ BẢN:

1.  
Mạch xoay chiều thuần điện trở:

2. 
Mạch xoay chiều thuần điện cảm:

3.  
Mạch xoay chiều thuần dung:

IV.    MẠCH XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH:

1.  
Quan hệ dòng và áp – Định luật Ohm:

2. 
Các thành phần công suất – tam giác công suất:

3.  
Cộng hưởng điện áp:

V.     MẠCH XOAY CHIỀU RLC SONG SONG:

1.  
Tam giác điện dòng điện:

2. 
Tam giác điện dẫn – Phương pháp điện dẫn:

VI. 
CỘNG HƯỞNG DÒNG ĐIỆN:

VII.
HỆ SỐ CÔNG SUẤT:   

BÀI 3 

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được các khái niệm, ý nghĩa hệ thống 3 pha.

Về kỹ năng

Học sinh thực hiện được cách mắc hình sao, tam giác và vận dụng giải mạch.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:

1.  Khái niệm:

2.  Ý nghĩa của hệ thống ba pha:

II.
CÁC CÁCH MẮC MẠCH BA PHA:

1.  Nguồn ba đấu sao (Y):

2.  Cách mắc tam giác:

III.
CÔNG SUẤT MẠCH BA PHA:

1.
Công suất tác dụng:
2.  
Công suất phản kháng:

3. 
Công suất biểu kiến:

CHƯƠNG II: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN

BÀI 4

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ 
KỸ THUẬT AN TOÀN 
MỤC TIÊU:

Về kiến thức

Học sinh trình bày được tính chất của công tác bảo hộ lao động và các phương tiện an toàn.

Về kỹ năng

Học sinh có khả năng phân tích được vùng nguy hiểm.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
NH NGHĨA BẢO HỘ LAO ĐỘNG:

II. TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG:
1. Tính khoa học kỹ thuật:

2. Tính pháp luật:

3. Tính quần chúng:

III. KHÁI NIỆM VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VÙNG NGUY HIỂM:
1. Kỹ thuật an toàn:

2. Vùng nguy hiểm:

IV. CÁC PHƯƠNG TIỆN AN TOÀN CHỦ YẾU:
1. Thiết bị che chắn:
2. Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa:
3. Tín hiệu – báo hiệu:
4. Khoảng cách đảm bảo an toàn:
5. Cơ cấu điều khiển, phanh hãm, điều khiển từ xa:
6. Trang bị bảo ộ lao động:
BÀI 5

PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 
MỤC TIÊU:

Về kiến thức

 Học sinh có khả năng phân loại tai nạn lao động:.
Về kỹ năng

Học sinh phân tích được các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và giải pháp phòng chống.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
PHÂN LOẠI TAI NẠN LAO ĐỘNG:

1. 
Định nghĩa:

2.  Phân loại:

2.1  
Chấn thương:

2.2  
Nhiễm độc nghề nghiệp:

2.3  
Bệnh nghề nghiệp:
II.
CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG:

1.
Nguyên nhân kỹ thuật:
2.
Nguyên nhân tổ chức:
3.
Nguyên nhân vệ sinh:
III.
CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG TAI NẠN LAO ĐỘNG:
1. Giải pháp pháp luật:

2. Giải pháp tổ chức:

3. Giải pháp khoa học kỹ thuật:

                           CHƯƠNG III: VỆ SINH LAO ĐỘNG
Bài 6 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được các khái niệm và liệt kê được các loại bệnh nghề nghiệp.

Về kỹ năng

Học sinh có khả năng phân tích được các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
KHÁI NIỆM:
1.
Vệ sinh lao động:

2.
Điều kiện vi khí hậu:
II.
CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP:
1.
Biện pháp kỹ thuật công nghệ:  
2.
Biện pháp kỹ thuật vệ sinh: 
3.
Biện pháp phòng hộ cá nhân:
4.
Biện pháp tổ chức lao động khoa học:
5.
Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe:

III.
CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP:
Bài 7 
BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CÁC TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được các tác hại nghề nghiệp.
Về kỹ năng

Học sinh phân tích được biện pháp phòng chống các tác hại nghề nghiệp.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA VI KHÍ HẬU XẤU:
1. 
Ảnh hưởng của vi khí hậu xấu:

2.  Biện pháp phòng chống:

II.
PHÒNG CHỐNG NHIỄM ĐỘC TRONG SẢN XUẤT:

1.  Tác hại:

2.  Biện pháp phòng chống:

III.
PHÒNG CHỐNG BỤI TRONG SẢN XUẤT:

1.  Tác hại:

2.  Biện pháp phòng chống:

IV.
TIẾN ỒN VÀ RUNG ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT:
1.
Tác hại:

2.  Biện pháp phòng chống:

V.
CHIẾU SÁNG TRONG SẢN XUẤT:

1.  Tác hại của chiếu sáng không hợp lý:

2.  Biện pháp khắc phục:

VI.  
PHÒNG CHỐNG PHÓNG XẠ:

1.  Tác hại:

2.  Biện pháp phòng chống:

VII. 
PHÒNG CHỐNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG:

1.  Tác hại:

2.  Biện pháp phòng chống:  
CHƯƠNG IV: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Bài 8 
 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được điện trở người và tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
Về kỹ năng

Học sinh phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
ĐIỆN TRỞ NGƯỜI:

II.
TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI:

1. Tác dụng nhiệt:  
2. Tác dụng điện phân:   
3. Tác dụng sinh học: 
III.
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÊN NGƯỜI KHI TIẾP XÚC VỚI DÒNG ĐIỆN:

1.  Trị số và loại dòng điện qua người:
2.  Thời gian dòng điện qua người:

3.  Đường đi của dòng điện qua người:

4.  Điện áp:

5.  Tần số dòng điện:

6.  Trạng thái sức khỏe và môi trường xung quanh:

IV.
DÒNG ĐIỆN ĐI TRONG ĐẤT, ĐIỆN ÁP BƯỚC, ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC:
1.  Dòng điện đi trong đất:

2.  Điện áp bước:

3.  Điện áp tiếp xúc:

Bài 9 
CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA TAI NẠN ĐIỆN 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được các nguyên nhân gây ra tai nạn điện.

Về kỹ năng

Học sinh có kỹ năng xử lý các tình huống do điện giật.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC VỚI MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN:

1.  Chạm phải 2 cực của mạng điện:
2.  Chạm vào 1 cực của mạng điện đơn giản cách điện đối với đất:

3. Chạm vào 1 cực của mạng điện đơn giản có nối đất:

II.  
TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC VỚI MẠNG ĐIỆN 3 PHA:
1.
Tiếp xúc với 2 pha:

2.
Chạm vào 1 pha của mạng điện có trung tính cách đất:

3.
Chạm vào 1 pha của mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất:
III.
CHẠM VÀO THIẾT BỊ BỊ CHẠM VỎ:

IV.
DO ĐIỆN ÁP BƯỚC:

V.
DO PHÓNG ĐIỆN CAO ÁP:

VI.
DO HỒ QUANG ĐIỆN:

Bài 10 
CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN 
MỤC TIÊU

Về nhận thức
Học sinh trình bày được cách tách nạn nhân ra khỏi phần mang điện.
Về kỹ năng

Học sinh có kỹ năng thực hiện các phương pháp sơ cứu nạn nhân.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI PHẦN MANG ĐIỆN:

1.  Đối với điện cao áp:

2.  Đối với điện hạ áp:

II.
SƠ CỨU NẠN NHÂN:
1. Trường hợp nạn nhân còn tỉnh: 
2. Trường hợp nạn nhân bị ngất:
2.1   Hà hơi thổi ngạt:

2.2   Hô hấp nhân tạo bằng tay:

2.3   Xoa bóp tim ngoài lồng ngực:   

CHƯƠNG V: KỸ THUẬT AN TOÀN NGÀNH MAY

Bài 11
KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ NGÀNH MAY 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được các nguyên nhân gây tai nạn của máy móc thiết bị ngành may.
Về kỹ năng

Học sinh phân tích được các yêu cầu về an toàn đối với các máy móc thiết bị ngành may.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
AN TOÀN TRÊN MÁY CẮT:
1.  Tai nạn thường xảy ra và nguyên nhân:  

2.  Nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy cắt:

2.1  Trước khi sử dung:
2.2  Trong khi sử dụng:
2.3  Sau khi sử dung:

II.
AN TOÀN TRÊN MÁY MAY, MÁY THÙA KHUY VÀ MÁY ĐÍNH CÚC:

III.
AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN:
1.  Động cơ điện:

2.  Cầu dao:

3.  Dụng cụ điện cầm tay:

Bài 12 
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG TY DỆT MAY 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được khái niệm và tính chát của công tác phòng chống cháy nổ.
Về kỹ năng

Học sinh phân tích được các biện pháp chung về phòng chống cháy nổ.
Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
KHÁI NIỆM VỀ CHÁY NỔ:

1.  Định nghĩa quá trình cháy:

2.  Nổ:

3.  Nhiệt độ tự bốc cháy:

II.
TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ:

1.  Tính quần chúng:

2.  Tính pháp luật:

3.  Tính khoa học kỹ thuật:

4.  Tính chiến đấu:

III.
BIỆN PHÁP CHUNG VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ:

Bài 13 
YÊU CẦU AN TOÀN KHI THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÍ NGHIỆP MAY 
MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được các yêu cầu an toàn khi thiết kế xí nghiệp may.
Về kỹ năng

Học sinh thiết kế được xí nghiệp may đảm bảo an toàn..

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
LỰA CHỌN VÙNG ĐẤT VÀ BỐ TRÍ XÍ NGHIỆP:

II.
CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH:

III.
AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ:

1.  Khoảng cách an toàn phòng cháy:

2.  Khoảng cách an toàn phòng nổ:

3.  Đường và đường đi để chữa cháy:

IV.
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

1.  Cấp nước và yêu cầu về chất lượng nước:

2.  Thoát nước và xử lý nước thải:

Bài 14 

CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

MỤC TIÊU

Về kiến thức

Học sinh trình bày được nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận trong doanh nghiệp.

Về kỹ năng

Học sinh thành lập được bộ máy tổ chức và quản lý công tác bảo hộ lao động trong doanh ngiệp.

Về thái độ

Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I.
BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO HỘ LAO TRONG DOANH NGHIỆP

1.  Tổ chức hội đồng bảo hộ lao động trong doanh nghiệp:

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

II.
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG:

1.  Nội dung:
2.  Tổ chức thực hiện:

III.
TỰ KIỂM TRA VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG:

IV.   NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP:

1.  Nhiệm vụ:

2.  Quyền hạn:

V.    THỐNG KÊ, BÁO CÁO VÀ SƠ KẾT, TỔNG KẾT;

1.  Thống kê, báo cáo:

2.  Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm:

IV/  
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của sinh viên, nhưng phải đảm bảo tổng số tiết cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần.
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà truờng, mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của học sinh.
V/    TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
 Tổ Kỹ thuật cơ sở  – Khoa Điện điện tử -  Trường CĐKT Lý Tự Trọng, Giáo trình An toàn lao động và kỹ thuật điện
VI/  TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình an toàn điện. Nhà xuất bản giáo dục.

2. Sở LĐTBXH TP.HCM, Một số tai nạn lao động trong thực tế.
Tp.HCM, ngày       tháng      năm 2015                                    Tp.HCM, ngày       tháng      năm 2015

             TRƯỞNG KHOA                                                      HIỆU TRƯỞNG
     Trương Việt Khánh Trang
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